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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn chuyên đề
Năm học 2023 - 2024, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. 


Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.


Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin…), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”. 
Bên cạnh đó, nhà trường luôn đề cao phương châm: dạy chữ kết hợp dạy người; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tin, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của mỗi giáo viên, mỗi học sinh trong nhà trường; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo bước chuyển mới về chất lượng giáo dục, với mục đích tạo niềm cảm hứng cho học sinh, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất của từng học sinh trong lớp. 

Đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho tất cả người giáo viên trong nhà trường nói chung và bản thân tôi nói riêng, bên cạnh truyền đạt kiến thức thì việc giúp các em phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập, tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện cũng vô cùng quan trọng, giúp từng học sinh trong lớp phát triển năng lực, phẩm chất của mình một cách bền vững. Nhiệm vụ này góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục hiện nay. Vì thế trong dạy học tôi luôn chú ý nhiều đến sự phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh trong lớp. Đó cũng là lí do tôi chọn chuyên đề “Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực thông qua môn Tin học lớp 6”.

2. Thực trạng khi thực hiện chuyên đề:
Như chúng ta đã biết, đất nước ta đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới. Nền khoa học thế giới lại đang chuyển động và phát triển đến độ chóng mặt và có sự cạnh tranh quyết liệt. Nó đang đòi hỏi cần có gấp những con người lao động đầy bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, tự tin, quyết đoán, thích ứng với mọi hoàn cảnh của xã hội đang trở mình. Bên cạnh việc tiếp nhận các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại từ các nước thì các nguồn văn hóa ngoại lai cũng ồ ạt xâm nhập vào từng góc phố, làng quê. Khoa học kĩ thuật phát triển, cả thế giới đang chạy theo trào lưu sử dụng công nghệ thông tin. Nhiều thông tin được chuyển tải trên các phương tiện nghe nhìn, các trang báo điện tự, các trang mạng xã hội và được nhiều người tham gia như: Facebook, Zalo, Email, Website ...Không ít người bị mê hoặc và sử dụng công nghệ thông tin không đúng mục đích. Đó cũng là những hồi chuông cảnh báo sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

Đầu năm học 2023- 2024, tôi được ban lãnh đạo nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 8/3 và giảng dạy Tin học khối 6, 7, 8, 9 tôi nhận thấy các em đã bước đầu biết tự học, tự quản và tự thực hiện các hoạt động học tập theo tài liệu, đã có những biểu hiện tích cực về phẩm chất cần thiết của người học sinh song những năng lực và phẩm chất đó chỉ thể hiện ở một số em và mức độ thể hiện chưa rõ, chưa nổi bật. Nhiều em có năng lực nhưng chưa mạnh dạn, thiếu tự tin trước tập thể hoặc khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề của bản thân còn hạn chế, còn phụ thuộc vào sự nhắc nhở, hướng dẫn của cô giáo, bố mẹ...Trao đổi với đồng nghiệp, tôi biết đây là vấn đề chung ở nhiều lớp, nhiều trường chứ không riêng gì ở lớp tôi. Để khắc phục vấn đề này không phải dễ vì các em đã hình thành thói quen từ lâu rồi. Đã là thói quen thì việc khắc phục không thể một sớm, một chiều mà nó phải trải qua một quá trình lâu dài, bền bỉ, kiên trì, của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhà trường, gia đình, xã hội và của cả chính các em học sinh. 

B. NỘI DUNG
1. Dạy học phát triển phẩm chất năng lực góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách học sinh
1.1. Các khái niệm về nhân cách, phẩm chất và năng lực

a) Nhân cách dưới góc nhìn của giáo dục học:

- Là tổ hợp của những phẩm chất và năng lực, là đạo đức và tài năng được kết tinh ở mỗi con người.

- Phản ánh phẩm chất của mỗi cá nhân.

- Trong quá trình sống, hoạt động, giao tiếp, học tập, lao động, vui chơi, giải trí...con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình.

b) Khái niệm phẩm chất và năng lực

+ Khái niệm về Phẩm chất: 

- Nghĩa hẹp: Phẩm chất là cái làm nên giá trị của người hay vật. 

- Nghĩa rộng: Phẩm chất là những yếu tố đạo đức, hành vi ứng xử, niềm tin, tình cảm, giá trị cuộc sống; 

+ Khái niệm về Năng lực: 

- Nghĩa hẹp: Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. 

- Nghĩa rộng: Năng lực là khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định.
c) Năng lực gồm có năng lực chung và năng lực đặc thù. 

- Năng lực chung là năng lực cơ bản cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống và học tập, làm việc. 

- Năng lực đặc thù thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau như năng lực đặc thù môn học là năng lực được hình thành và phát triển do đặc điểm của môn học đó tạo nên.
d) Năng lực tin học 

Môn tin học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tin học bao gồm 5 thành phần sau: 

+ NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.

+ NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số.

+ NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông.

+ NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.

+ Nle: Hợp tác trong môi trường số.

1.2. Mối quan hệ giữa dạy học phát triển phẩm chất, năng lực với phát triển nhân cách học sinh THCS
a) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

-  Yếu tố  – di truyền tốt là những mầm mống của phẩm chất và tài năng, nhất là tài năng con người. Yếu tố di truyền không có vai trò quyết định đến hình thành nhân cách.
- Môi trường tự nhiên, môi trường gia đình, xã hội, hoàn cảnh sống có tác động và ảnh hưởng to lớn đến cá nhân nhưng cũng không có vai trò quyết định đối với việc hình thành và phát triển nhân cách.
b) Mối quan hệ giữa dạy học phát triển phẩm chất, năng lực với phát triển nhân cách học sinh lớp 6.

Bàn về các thành tố cấu tạo nên nhân cách, các nhà khoa học tâm lý và khoa học giáo dục đưa ra nhiều cấu trúc khác nhau về nhân cách. Các nhà tâm lý học, giáo dục của Việt Nam đưa ra cấu trúc của nhân cách gồm 2 thành phần ( đức, tài).
Trong đó phẩm chất bao gồm 4 nội dung gồm có:  phẩm chất xã hội, phẩm chất cá nhân, phẩm chất ý chí và phẩm chất ứng xử.
- Phẩm chất và năng lực là hai thành phần cơ bản của nhân cách.
- Nhân cách là chỉnh thể thống nhất giữa hai mặt phẩm chất và năng lực.
- Việc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực là phương pháp tích tụ dần dần các yếu tố của phẩm chất và năng lực người học để chuyển hóa và góp phần cho việc hình thành, phát  triển nhân cách hoàn thiện.
Tóm lại, dạy học phát triển phẩm chất, năng lực vừa là mục tiêu giáo dục (xét về mục đích, ý nghĩa của dạy học), vừa là một nội dung giáo dục (xét về các tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt của người học) đồng thời cũng là một phương pháp giáo dục (xét về cách thức thực hiện).
2. Quan điểm, nguyên tắc, môi trường, phương pháp và hình thức dạy học, đánh giá dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

2.1. Quan điểm dạy học theo tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh lớp 6
a) Dạy học theo tiếp cận nội dung

Kiến thức là hệ thống các sự kiện, khái niệm, quá trình, quy luật của sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. 
Nội dung kiến thức được thể hiện trong SGK, chuẩn kiến thức, kế hoạch dạy học của giáo viên.
Kĩ năng là khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, gồm kĩ năng bộ môn, kĩ năng tư duy, kĩ năng học tập.
Thái độ gồm nhận thức, cảm xúc và hành vi của học sinh về các lĩnh vực nội dung học tập.
b) Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực HS
* Chương trình GDPT tổng thể, hướng tới năm phẩm chất và mười năng lực cần hình thành và phát triển ở học sinh.

+ Năm phẩm chất:

Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.

+ Mười năng lực: 

Năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; ngôn ngữ; tính toán; tìm hiểu tự nhiên và xã hội; công nghệ; tự tin; thẩm mỹ; thể chất.

* Dạy học phát triển phẩm chất - năng lực dựa vào 2 đặc trưng:
+ Phẩm chất và năng lực được bộc lộ ở hoạt động( hành động) nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể trong điều kiện nhất định.

+ Phẩm chất và năng lực là phải nói đến tính hiệu quả của hoạt động.
* So sánh giữa dạy học tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.
	
	Dạy học tiếp cận nội dung
	Dạy học phát triển PC, NL

	Quan điểm
	Học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội tri thức qua đó hình thành kỹ năng.
	Học là quá trình kiến tạo, HS tự tìm tòi, khám phá, phát hiện, tự hình thành hiểu biết.

	Mục tiêu giảng dạy
	Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ năng, kỹ xảo.
	Chú trọng hình thành các NL( sáng tạo, hợp tác,...)

	Mục tiêu học tập
	Học để đối phó với thi cử; Sau khi thi xong, những điều đã học thường bị quên, ít dùng đến.
	- Học để đáp ứng yêu cầu công việc; Những điều đã học cần thiết bổ ích cho cuộc sống và công việc sau này.

	Mục tiêu nêu ở bài học
	Chung chung
	Chi tiết, đánh giá được.

	Yêu cầu đối với người học
	Biết cái gì? 
	Làm được gì từ những điều đã biết

	Nội dung giảng dạy
	Được quy định chi tiết trong chương trình; 

Từ giáo trình và người dạy; Chương trình được xác định là chuẩn, không được phép xê dịch.
	Được lựa chọn nhằm đạt được chuẩn đầu ra; 

Từ tình huống thực tế;

Những vấn đề mà HS quan tâm

	PP giảng dạy
	Diễn giảng; GV là người truyền thụ kiến thức, HS tiếp thu thụ động 
	- GV là người tổ chức, hỗ trợ HS tự lực và lĩnh hội tri thức; 

Dạy học tương tác

	Hình thức tổ chức
	Chủ yếu dạy lý thuyết trên lớp học cố định trong 4 bức tường.
	- Tổ chức các hình thức học tập đa dạng, cơ động , linh hoạt. Học ở lớp; trong thực tế. Học đôi bạn, học theo nhóm, học theo lớp.


* Sự khác nhau giữa chương trình giáo dục tiếp cận nội dung và chương trình giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Chương trình GD tiếp cận nội dung là chương trình giáo dục “ định hướng đầu vào” ( điều khiển đầu vào) có đặc điểm chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học đã được quy định trong chương trình dạy học.

* Nội dung các môn học dựa trên các kế hoạch chuyên ngành.

Mục tiêu dạy học tiếp cận đưa ra một cách chung chung và việc quản lý chất lượng giáo dục ở đây là tập trung vào “ điều khiển đầu vào” tức là nội dung dạy học.

Ưu điểm của chương trình dạy học theo hướng tiếp cận nội dung là truyền thụ cho người học tri thức khoa học và hệ thống.

Nhược điểm: Không còn thích hợp xuất phát từ các nguyên nhân

- Sự phát triển tri thức của xã hội nhanh chóng, việc quy định cứng nhắc những nội dung trong chương trình dẫn đến tình trạng nội dung bị lạc hậu so với tri thức hiện đại.

- Kiểm tra, đánh giá chủ yếu dựa trên kiểm tra sự tái hiện kiến thức mà không chú trọng đến sự vận dụng vào thực tiễn.

- PPDH mang tính thụ động ít chú trọng đến hoạt động của học sinh, nên sản phẩm GD là những con người thụ động thiếu sự năng động và sáng tạo.

Chương trình giáo dục phổ thông phẩm chất, năng lực là một tên gọi khác hay một mô hình cụ thể hóa của chương trình định hướng kết quả đầu ra, thực hiện giáo dục định hướng điều khiển đầu ra, mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống trong cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách là chủ thể của quá trình nhận thức.
	
	Chương trình định hướng nội dung
	Chương trình định hướng phát triển năng lực

	Mục tiêu giáo dục
	Mục tiêu dạy học được mô tả không chi tiết và không nhất thiết phải quan sát, đánh giá được
	Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục

	Nội dung giáo dục
	Việc lựa chọn nội dung dựa vào các khoa học chuyên môn, không gắn với các tình huống thực tiễn. Nội dung được quy định chi tiết trong chương trình.
	Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

	Phương pháp dạy học
	GV là người truyền thụ tri thức, là trung tâm của quá trình dạy học. HS tiếp thu thụ động những tri thức được quy định sẵn.
	- GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ HS tự lực và tích cực lĩnh hội tri thức. Chú trọng sự phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp,…;

- Chú trọng sử dụng các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; các phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành

	Hình thức dạy học
	Chủ yếu dạy học lý thuyết trên lớp học
	Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học

	Đánh giá kết quả học tập của HS
	Tiêu chí đánh giá được xây dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và tái hiện nội dung đã học.
	Tiêu chí đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn.


2.2. Nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
- Học sinh được học thông qua các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn gần gũi với đời sống, dễ cảm nhận, học sinh được tham gia khám phá, thực hành.

- Học sinh tìm hiểu, suy nghĩ và lập luận, đua ra tranh luận từ đó học sinh tự điều chỉnh nhận thức và lĩnh hội tri thức mới.

- Hoạt động do GV đề xuất cho học sinh được tổ chức theo một tiến trình dạy học nhằm nâng cao dần mức độ tiếp thu tự lực và sáng tạo của học sinh.

- Qua các hoạt động, học sinh chiếm lĩnh dần các kiến thức, kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.
2.3. Môi trường, vai trò của GV và nhà quản lý, đánh giá hiệu quả dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh lớp 6
a) Môi trường tổ chức hoạt động dạy học phát triển năng lực học sinh.

+ Khái niệm về môi trường dạy học: 

- Là một trong bốn yếu tố tạo thành cấu trúc hoạt động dạy học, chi phối trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của dạy và học. 

- Là những điều kiện cụ thể, đa dạng do người dạy tạo ra và tổ chức cho người học hoạt động, thích nghi, trên nền tảng những lựa chọn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đặt ra cho người học nhằm đạt tới mục tiêu của nhiệm vụ dạy học.

- Là nơi tổ chức có hệ thống, thực hiện thuận lợi các hoạt động dạy học phù hợp với các quan điểm về dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

+ Khái niệm về môi trường dạy học là môi trường:

- Khuyến khích việc học tập và khám phá trong các môi trường thật

- Khuyến khích trách nhiệm, sáng kiến, việc đưa ra các quyết định.

- Nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các học sinh.

- Sử dụng các phương pháp dạy học khuyến khích và phát triển các loại hình tư duy bậc cao, phát triển các kiến thức tổng hợp

- Đánh giá sự tiến bộ của học sinh bằng các thao tác thực hành, trong bối cảnh thực.

- Khuyến khích thực hành, luyện tập và giúp học sinh phát triển kiến thức nội tại, sự chuyển giao kiến thức sáng tạo từ giáo viên đến học sinh.
+ Đặc điểm của môi trường phát triển phẩm chất, năng lực.

- Ý tưởng của HS được lắng nghe và khám phá trước khi đưa ra đánh giá.

- HS được khuyến khích khi đua ra các ý tưởng mới.

- HS có thể đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề cho một nhóm khác nhau mà không bị xem là can thiệp hay xâm phạm.
- HS được tự giải quyết và sử dụng thời gian theo cách của riêng mình khi thực hiện một dự án.

- HS được quyền tự do để thể hiện công việc theo cách của mình.

- HS không bị kiểm soát chặt chẽ.

- Thử nghiệm được khuyến khích.

- HS được tự do diễn tả ý tưởng của mình với giáo viên.

- HS được tôn trọng và đánh giá cao.
b) Vai trò của người giáo viên trong hoạt động dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Giáo viên có vai trò rất quan trọng, thể hiện ở các nhiệm vụ:
Xây dựng bài học hiệu quả;
Thiết kế các hoạt động và tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả;
Tạp môi trường cho HS tương tác, khám phá, thực hành trong lớp học;
Xây dựng các tiêu chí đánh giá, theo dõi vì sự tiến bộ của học sinh, khen ngợi thành tích học tập của HS đúng thời điểm;
Tạo môi trường học tập thu hút học sinh tham gia hoạt động.VD: Tạo ra trò chơi cho các em.
c) Vai trò của nhà quản lí trong hoạt động dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

- Cán bộ quản lí giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo thực hiện thành công. Trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực HS. Trước đây, CBQLGD thường hướng hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường tới sự ổn định và trật tự ngày nay hướng tới đổi mới và phát triển.

- Trước đây, CBQL thường quản lý bằng mệnh lệnh, bằng nguyên tắc; còn ngày nay phải đóng vai trò nhà chính trị, người tổ chức để tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên và tổ chức nhà trường.
CBQL cần: 
- Tạo môi trường tự học và tự bồi dưỡng cho giáo viên của trường thường xuyên hoặc định kì;

- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh một cách thường xuyên để có sự điều chỉnh kịp thời việc tổ chức hoạt động dạy học.

- Thường xuyên có kế hoạch phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường.

- Chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí bồi dưỡng đội ngũ.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của nhóm, tổ, khối lớp.
d) Đánh giá hiệu quả dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
* Hiệu quả là kết quả đạt được giống nhau nhưng sử dụng ít thời gian, công sức và nguồn lực nhất.
2.4. Phương pháp và hình thức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh lớp 6.

a) Định hướng chung về phương pháp và hình thức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học ( sử dụng SGK, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.

- Chọn lựa các phương pháp chung và phương pháp đặc thù. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “ Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

- Việc sử dụng PPDH gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học; Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp học ngoài lớp... Cần chuẩn bị tốt về phương pháp đối với các giờ thực hành, rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Cần sử dụng và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Tích cực vận dụng CNTT trong dạy học.
* Về hình thức tổ chức dạy học:

Tổ chức dạy học trên lớp.
Tổ chức dạy học trên phòng thực hành máy tính.

Tổ chức cho HS học tập ở nhà có hướng dẫn;
Tổ chức cho HS học ngoài lớp;
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: HS đóng kịch, sắm vai,... Liên quan đến các nội dung học tập
b) Một số phương pháp dạy học hiệu quả phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS


* Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống

Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học này người giáo viên trước hết cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học mới, có thể tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh trong thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề.


*  Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học

Việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức có những chức năng riêng. Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục, đặc biệt thông qua làm việc nhóm. Trong thực tiễn dạy học ở trường trung học hiện nay, nhiều giáo viên đã cải tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giải quyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụng những phương pháp chuyên biệt như phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, dự án. Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ trong một tiết học mới chỉ cho thấy rõ việc tích cực hoá “bên ngoài” của học sinh. Muốn đảm bảo việc tích cực hoá “bên trong” cần chú ý đến mặt bên trong của phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực khác.


* Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của học sinh. Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, dạy học giải quyết vấn đề thường chú ý đến những vấn đề khoa học chuyên môn mà ít chú ý hơn đến các vấn đề gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học sinh vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn xây dựng quan điểm dạy học theo tình huống.


* Vận dụng dạy học theo tình huống

Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập. Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức hợp. Vì vậy sử dụng các chủ đề dạy học tích hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề tích hợp, liên môn.  Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học điển hình của dạy học theo tình huống, trong đó học sinh tự lực giải quyết một tình huống điển hình, gắn với thực tiễn thông qua làm việc nhóm. Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện nay của nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, nếu các tình huống được đưa vào dạy học là những tình huống mô phỏng lại, thì chưa phải tình huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề trong phòng học lý thuyết thì học sinh cũng chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.


* Vận dụng dạy học định hướng hành động

Dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc và hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân. Đây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trong cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội. Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập tích hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố. Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành động.


* Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy. Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các phương pháp dạy học sử dụng giáo án điện tử (E-Learning).

* Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng phát triển và sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, sơ đồ tư duy…


* Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn

Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việc sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn được xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn. Ví dụ: Thí nghiệm là một phương pháp dạy học đặc thù quan trọng của các môn khoa học tự nhiên; các phương pháp dạy học như trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mô hình, các dự án là những phương pháp chủ lực trong dạy học kỹ thuật; phương pháp “bàn tay nặn bột” đem lại hiệu quả cao trong việc dạy học các môn khoa học…


* Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ môn.


Tóm lại, có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận khác nhau, trên đây chỉ là một số phương hướng chung. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

3. Tiết dạy minh họa
C. KẾT LUẬN

Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong trường có ý nghĩa quan trọng và có tính thiết thực. Trong đó, đối với môn tin, giáo viên có vai trò quan trọng trong việc nêu vấn đề, giao nhiệm vụ, tổ chức cho học sinh làm việc, trao đổi… nhằm hình thành phương pháp tự học cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp các em hình thành kỹ năng học lí thuyết và thực hành tốt hợn.

Giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp.
Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh là vấn đề mới và khó, đòi hỏi tất cả giáo viên phải được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu mới. 

Trên đây là nội dung chuyên đề “Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực thông qua môn Tin học lớp 6” của trường THCS Nguyễn Huệ sẽ sinh hoạt trong buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm. Kính mong các thầy cô giáo trong cụm của các đơn vị trường học thảo luận, góp ý để hoàn thành chuyên đề. Tôi chân thành cảm ơn!
Đại Lãnh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

         Người viết
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